PHỤ LỤC I: 
MỤC TIÊU CỤ THỂ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐỀ ÁN 06 
GIAI ĐOẠN 2026 – 2030
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SNNMT ngày       tháng 6 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	TT
	MỤC TIÊU CỤ THỂ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỤC TIÊU NĂM 2026
	MỤC TIÊU NĂM 2030
	ĐƠN VỊ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC

	I
	Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và đổi mới sáng tạo chỉ đạo, điều hành 

	1
	Tỷ lệ dịch vụ công, thủ tục hành chính (TTHC) hoàn thành việc ban hành danh mục các trường thông tin cần cung cấp tương ứng với Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung để cắt giảm tự động khi đảm bảo dữ liệu 
	%
	50
	80
	Văn phòng

	2
	Tỷ lệ dịch vụ công, TTHC được cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ khi thành phần hồ sơ, giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID hoặc khi đáp ứng toàn trình về dữ liệu
	%
	50
	80
	Văn phòng

	3
	Tỷ lệ dịch vụ công, TTHC được thông báo trạng thái, kết quả xử lý hồ sơ và đồng bộ kết quả trên VNeID
	%
	50
	100
	Văn phòng

	5
	Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ dịch vụ công
	%
	80
	90
	Văn phòng

	6
	Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công 
	%
	95
	
	Văn phòng

	9
	Tỷ lệ các thủ tục hành chính, dịch vụ công được nộp hồ sơ "phi địa giới"
	%
	100
	100
	Văn phòng

	II
	Thúc đẩy phát triển kinh tế số - xã hội số
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong thực hiện dịch vụ công
	%
	80
	90
	Văn phòng 

	III
	Phục vụ phát triển công dân số
	
	
	
	

	1
	Tỷ lệ công chức, viên chức thuộc sở được tập huấn kỹ năng số cơ bản.
	%
	100
	
	Văn phòng

	IV
	Mở rộng hạ tầng, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ tạo lập, kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu
	
	
	
	

	1
	hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia trọng yếu (CSDL đất đai thành phố) để phục vụ cải cách thủ tục hành chính và tích hợp, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an
	CSDL
	01
	
	Phòng Quản lý đất đai

	2
	Tỷ lệ CSDL đất đai được chuẩn hóa, cập nhật, kết nối, chia sẻ.
	%
	60
	100
	Văn phòng Đăng ký đất đai

	3
	Tỷ lệ CSDL chuyên ngành nông nghiệp và môi trường được rà soát, chuẩn hóa.
	%
	30
	100
	Các phòng, đơn vị

	4
	Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được số hóa, đồng bộ, tích hợp trên VNeID
	%
	10
	100
	Các phòng, đơn vị



